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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	

	Số: 16/KH-UBND
	         Tuyên Quang, ngày 15 tháng 6 năm 2010


KẾ HOẠCH

Thực hiện Kết luận số 63-KL/TU ngày 22/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) về khoa học và công nghệ; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh Tuyên Quang từ nay đến năm 2020

Căn cứ Quyết định số 1434/QĐ-BKHCN ngày 30/7/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Kết luận số 234-TB/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 28/5/2009 của Chính phủ;


Căn cứ Kết luận số 63-KL/TU ngày 22/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) về khoa học và công nghệ; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh Tuyên Quang từ nay đến năm 2020;


Sau khi xem xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 138/SKHCN-QLKH ngày 19/4/2010 về việc chỉnh sửa hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Kết luận số 63-KL/TU ngày 22/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 189/SKH-KTN ngày 31/3/2010,

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 63-KL/TU ngày 22/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU

1. Nhằm cụ thể hoá các nhiệm vụ, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 63-KL/TU ngày 22/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) về khoa học và công nghệ; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh Tuyên Quang từ nay đến năm 2020.

2. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đảm bảo khoa học và công nghệ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; phấn đấu đến năm 2020, trình độ khoa học và công nghệ của tỉnh phát triển đạt mức khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc và đạt mức trung bình tiên tiến của cả nước.

3. Từng bước chuyển biến cơ bản về năng lực và trình độ nghiên cứu khoa học và công nghệ trong tỉnh; nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, nhằm xây dựng và phát triển mạnh tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh; tạo lập thị trường khoa học và công nghệ. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tập trung nghiên cứu phát triển, tiếp nhận, chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong tất cả các ngành, tạo thêm ngành nghề mới có hiệu quả và sức cạnh tranh cao, đảm bảo vệ sinh môi trường; hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn nhằm nâng cao mức sống của nhân dân
1.1. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, chế biến nông, lâm sản và phát triển nông thôn:

a) Ưu tiên các đề tài, dự án khoa học và công nghệ nâng cao năng lực tiếp cận và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, giống thuỷ sản; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về hệ thống canh tác, về cơ giới hoá các khâu sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm sản hàng hoá; chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với thị trường. Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu giống chè bằng giống mới có năng suất và chất lượng cao, tiếp tục nghiên cứu lựa chọn cơ cấu giống mía phù hợp trồng tại tỉnh đáp ứng yêu cầu về năng suất, chất lượng và rải vụ. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bảo tồn nguồn gen của các giống cây trồng, vật nuôi bản địa đặc sản, quý hiếm. Đầu tư thâm canh, chuyên canh, phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá. Xây dựng và triển khai thực hiện dự án sản xuất lạc, đậu tương hàng hoá tại một số huyện trên địa bàn tỉnh; ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi lợn thịt siêu nạc; xây dựng đề án đầu tư nâng cấp phòng nuôi cấy mô của Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đảm bảo cung cấp các giống cây trồng sạch bệnh phục vụ sản xuất.

b) Xây dựng mạng lưới dịch vụ kỹ thuật ở nông thôn: Hệ thống thú y, bảo vệ thực vật, kiểm lâm, dịch vụ kỹ thuật tới cấp xã đủ khả năng để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả.

c) Áp dụng các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả kinh tế nghề rừng, góp phần nâng cao độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.

1.2. Ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến trong một số ngành sản xuất công nghiệp:

Đầu tư thiết bị công nghệ tiên tiến vào một số ngành sản xuất công nghiệp mà tỉnh có lợi thế, các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu như: Chế biến chè chất lượng cao, đường kính, đồ gỗ; sản xuất giấy, phôi thép, bột đá siêu mịn; khai thác, chế biến quặng sắt, thiếc, kẽm-chì, mangan; sản xuất linh kiện, phụ tùng cho các ngành công nghiệp lắp ráp ô tô, xe máy... nhằm tạo ra các sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, đảm bảo sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và nước ngoài.

1.3. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong các lĩnh vực: Thông tin, truyền thông, giao thông đô thị, tài nguyên, môi trường, an ninh- quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

a) Từng bước hiện đại hoá công nghệ trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, giao thông đô thị; nâng cấp, hiện đại hoá thiết bị truyền thanh, truyền hình nhằm nâng cao chất lượng thu, phát sóng; nghiên cứu quy hoạch đô thị, quy hoạch dân cư phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn kết quy hoạch hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông với quy hoạch giao thông đô thị; ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng; xây dựng mạng diện rộng trong toàn tỉnh, mở rộng kết nối mạng đến các xã, phường, thị trấn; đầu tư nâng cấp, hoàn thiện mạng nội bộ (LAN) trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, các cơ sở đào tạo, y tế; phát triển công nghiệp phần mềm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

b) Thực hiện các dự án về điều tra, đánh giá, lập bản đồ quy hoạch, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản; dự án thăm dò đánh giá trữ lượng, chất lượng các loại khoáng sản; dự án về quan trắc môi trường, báo cáo hiện trạng môi trường nhằm phục vụ công tác dự báo, cảnh báo về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về bảo vệ môi trường trong công tác xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, sự cố môi trường và biến đổi khí hậu; tổng kết thực tiễn và nghiên cứu mở rộng các mô hình kinh tế sinh thái, du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh; xây dựng và nhân rộng các mô hình về sản xuất sạch.

c) Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học-kỹ thuật phục vụ quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý hồ sơ, vụ việc, kỹ thuật hình sự.
2. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn để cung cấp thông tin, luận cứ khoa học làm cơ sở cho việc xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh

2.1. Tổng kết thực tiễn, đánh giá khách quan, khoa học tình hình thực hiện tại địa phương các nghị quyết, chủ trương của Trung ương về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng; đánh giá đúng thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống chính trị ở cơ sở. 

2.2. Điều tra, đánh giá về tiềm năng nội sinh kinh tế-xã hội của tỉnh; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong các ngành, lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, y tế, lao động-việc làm, thương mại, du lịch...; đẩy mạnh việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

2.3. Tiếp tục nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị về di tích lịch sử, văn hoá, bản sắc văn hoá các dân tộc trên địa bàn tỉnh và nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ tỉnh, lịch sử các đảng bộ trực thuộc và lịch sử cách mạng của tỉnh để đáp ứng yêu cầu giáo dục truyền thống và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; nghiên cứu nguồn tài nguyên thiên nhiên, xã hội, nhân văn để phục vụ phát triển kinh tế du lịch của tỉnh; thực hiện hoàn thành dự án Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá các dân tộc thiểu số ở tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2006-2010 và đến năm 2015.

3. Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức, hành động về khoa học và công nghệ

Các cấp, ngành tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, vận động sâu rộng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của khoa học và công nghệ với phát triển kinh tế-xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng; đồng thời phân công cán bộ phụ trách và chịu trách nhiệm chỉ đạo tìm ra những biện pháp thực hiện có hiệu quả để phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hoạt động của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình thực hiện xây dựng các trang, mục, chương trình thông tin chuyên đề về khoa học và công nghệ.

4. Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý, đổi mới tổ chức và quản lý, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

4.1. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nghị quyết, cơ chế, chính sách, quy định về hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh đã ban hành; tạo động lực để các thành phần kinh tế đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ trong sản xuất, kinh doanh; thu hút các nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài vào tỉnh; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; thực hiện xây dựng Quy hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020. 

4.2. Tăng cường đầu tư cho phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, tăng dần tỷ lệ ngân sách hàng năm của tỉnh chi cho hoạt động khoa học và công nghệ. Hàng năm, rà soát, kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, nâng cao chất lượng làm việc của các thành viên trong Hội đồng. Kiện toàn tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ và cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở cấp huyện theo đúng Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18/6/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ-Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Thành lập Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, thông tin khoa học và công nghệ (trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ).

5. Tạo lập thị trường khoa học và công nghệ

Từng bước tạo lập thị trường khoa học và công nghệ, hình thành hệ thống dịch vụ khoa học và công nghệ, bao gồm thông tin khoa học và công nghệ, tư vấn chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng tri thức khoa học, công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Thành lập và sử dụng có hiệu quả Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh.

6. Mở rộng mối liên kết, hợp tác về khoa học và công nghệ

Mở rộng mối liên kết giữa tỉnh với các trường đại học, các viện nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

 Xây dựng kế hoạch hàng năm đặt hàng với các nhà khoa học, các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh. 

Thành lập Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; liên kết với Trường Đại học Thái nguyên thành lập Phân hiệu Đại học Thái nguyên tại Tuyên Quang.

7. Tăng cường tuyên truyền pháp luật về khoa học và công nghệ; công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ

Tuyên truyền, triển khai kịp thời các văn bản pháp luật, chính sách mới về khoa học và công nghệ cho mọi đối tượng. 

Tăng cường quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá; xây dựng hệ thống kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý về chất lượng, sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm soát, giám định chặt chẽ để các dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, đảm bảo hiệu quả và an toàn môi trường sinh thái.

8. Xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức về khoa học và công nghệ

Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 22/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ thu hút cán bộ khoa học và công nghệ về tỉnh công tác và cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; sửa đổi, bổ sung Quy định về việc xét, tặng "Giải thưởng Tân Trào"; xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ; nghiên cứu đề xuất về đổi mới cơ chế quản lý tài chính và đầu tư cho khoa học và công nghệ tại địa phương

9. Phát động phong trào quần chúng tích cực tham gia hoạt động vào khoa học và công nghệ

9.1. Phát động phong trào quần chúng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học và công nghệ vào mọi mặt trong sản xuất và đời sống; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ cập tri thức khoa học và công nghệ trong nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia vào hoạt động khoa học và công nghệ; duy trì và nâng cao chất lượng các hội thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

9.2. Tiếp tục xây dựng, phát triển, quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản của tỉnh: Cam sành Hàm Yên; Nước khoáng thiên nhiên Mỹ Lâm; Rượu ngô Na Hang; Chè shan Na Hang. Xây dựng và thực hiện dự án hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

(có biểu phụ lục các nhiệm vụ chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị, căn cứ Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các ngành, để tuyên truyền thống nhất nhận thức, hành động và tổ chức thực hiện đạt mục tiêu, nội dung Kết luận số 63-KL/TU ngày 22/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

3. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng có liên quan có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi chặt chẽ việc tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; hàng năm tổng hợp, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kịp thời các biện pháp cần thiết, bảo đảm Kế hoạch được thực hiện đồng bộ và hiệu quả./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực
PHỤ LỤC

Kèm theo Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 15/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện 
Kết luận số 03-KL/TU ngày 22/7/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 2 (khoá VIII) về khoa học và công nghệ; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển 
khoa học và công nghệ của tỉnh từ nay đến năm 2020
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